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VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
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 Việt Nam là một quốc gia đa tộc 

người. Theo Danh mục thành phần các dân 

tộc Việt Nam được công bố vào tháng 3 năm 

1979, trên lãnh thổ Việt Nam có 54 dân tộc 

(tộc người). Do tính chất và tầm quan trọng 

của vấn đề tộc người thiểu số ở Việt Nam 

nên đã có nhiều công trình nghiên cứu được 

công bố trong những năm qua (Viện Dân tộc 

học, 1978; 1984). Các công trình nghiên cứu 

đã đề cập đến tất cả những khía cạnh có liên 

quan đến các tộc người thiểu số đang sinh 

sống trên lãnh thổ nước ta từ lịch sử tộc 

người,  đặc  trưng  văn  hóa,  phong  tục  tập  

 
1
 Bài viết có sử dụng những nội dung của các báo cáo 

do chúng tôi thực hiện trong những năm gần đây. 

quán đến những đóng góp của các tộc người 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam cũng như xu hướng phát triển của 

các tộc người thiểu số trong điều kiện cụ thể 

hiện nay. Đồng thời, các công trình nghiên 

cứu đó cũng chỉ ra những khó khăn và hạn 

chế cần được khắc phục để các tộc người 

thiểu số có thể xây dựng cuộc sống mới ấm 

no, hạnh phúc trong cộng đồng quốc gia dân 

tộc Việt Nam. Vấn đề phát triển và phát triển 

bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế là một trong những 

vấn đề nóng bỏng mà các nhà hoạch định 

chính sách, các nhà khoa học đang tìm lời 

giải. Các nước, nhất là những nước đang 

phát triển có xuất phát điểm thấp như Việt 

Tóm tắt: Phát triển và phát triển bền vững của các tộc người, nhất là các 

tộc người thiểu số dễ bị tổn thương của các dự án phát triển đang trở thành một 

đề tài tranh luận và nghiên cứu mỗi khi nói đến sự công bằng và bình đẳng trong 

các quốc gia đa tộc người. Trong một quốc gia đa tộc người có trình độ phát 

triển thấp như Việt Nam thì ngay tộc người đa số như người Việt cũng gặp rất 

nhiều khó khăn trên con đường phát triển, còn đối với các tộc người thiểu số thì 

khó khăn sẽ gấp bội. Những tác động và ảnh hưởng của đặc điểm kinh tế, văn 

hóa, xã hội của xã hội truyền thống chi phối đến sự phát triển của các tộc người 

thiểu số trong bối cảnh hiện nay. Bài viết này trình bày những đặc điểm lịch sử, 

văn hóa, xã hội tác động đến sự phát triển và phát triển bền vững của các tộc 

người thiểu số nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng. 

         Từ khoá: Định chế phi chính thức, phát triền bền vững, tộc người thiểu số, hội nhập. 
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Nam, tuy có nhiều kinh nghiệm của các 

nước đi trước nhưng không phải mô hình 

phát triển nào cũng có thể vận dụng được 

trong bối cảnh Việt Nam. Trên bình diện cả 

nước, vấn đề phát triển và phát triển bền 

vững như là những thách đố mà dân tộc Việt 

Nam đang nỗ lực để có thể vượt qua. Câu 

hỏi đặt ra là các tộc người thiểu số, ngoài 

những đặc điểm chung của một nước đang 

phát triển như Việt Nam, liệu còn có vấn đề 

gì mang tính đặc thù cần được quan tâm 

nghiên cứu, để các tộc người thiểu số có thể 

phát triển và phát triển bền vững trong điều 

kiện cụ thể của Việt Nam? Bài viết của 

chúng tôi dựa trên những tài liệu điền dã của 

các đề tài nghiên cứu khoa học được thực 

hiện tại một số địa bàn ở Tây Nguyên và 

trình bày một số đặc điểm lịch sử của các tộc 

người thiểu số cũng như di sản và hạn chế 

của chúng đối với sự phát triển và phát triển 

bền vững của các tộc người thiểu số trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay.  

2. Như chúng ta đã biết, các tộc người 

thiểu số sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, 

bên cạnh những nét chung của các tộc người 

trong các quốc gia đang phát triển, còn có 

những đặc điểm lịch sử, xã hội cần được lưu 

ý một cách đúng mức trong quá trình xây 

dựng và hoạch định các chính sách. Thực tế 

lịch sử cho thấy, trong quá trình tiến hóa của 

nhân loại ở một khu vực, một đất nước, một 

cộng đồng người nhất định, không chỉ tuân 

thủ quy luật tiến hóa phổ quát của loài người 

là chuyển biến theo một con đường duy nhất 

(tức từ xã hội nguyên thủy chuyển qua chiếm 

hữu nô lệ, đến phong kiến, tiến lên tư bản và 

cuối cùng là xã hội xã hội chủ nghĩa - cách 

tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội), mà còn 

chịu sự chi phối của quy luật phát triển 

không đồng đều giữa các khu vực, các cộng 

đồng cư dân khác nhau. Trong tiến trình phát 

triển đó, nếu quy luật tiến hóa theo một con 

đường nhất định có tác động chi phối lịch 

đại (theo thời gian) thì quy luật phát triển 

không đồng đều lại có tác động chi phối 

đồng đại (theo không gian). Tác động theo 

thời gian là tác động nội sinh, thực chất là 

quá trình tiến hóa tộc người trong những quá 

trình tộc người. Tác động này tuy làm thay 

đổi những thành tố văn hóa của một tộc 

người, một cộng đồng cư dân, một đất nước, 

nhưng những thay đổi đó không phá vỡ cơ 

cấu tộc người xã hội, nó thể hiện tính không 

đứt gẫy của văn hóa. Trái lại, sự tác động 

theo không gian là tác động ngoại sinh; xét 

dưới góc độ của những quá trình tộc người, 

đây là quá trình tộc người biến thể. Quá trình 

này, với các cách thức và cường độ khác 

nhau, đã làm thay đổi những đặc trưng văn 

hóa, thậm chí trong nhiều trường hợp, còn 

làm thay đổi cả khuynh hướng phát triển của 

một tộc người, một cộng đồng dân cư 

(trường hợp người Thái, từ một cộng đồng 

thống nhất, bị đẩy ra khỏi lãnh thổ, chia 

thành các nhóm khác nhau và phát triển 

cũng rất khác nhau là một thí dụ). Mặt khác, 

tiến trình của lịch sử nhân loại đã cho chúng 

ta thấy, loài người tiến lên không chỉ với 

những đột biến do sự phát triển mạnh mẽ 

của khoa học công nghệ và sức sản xuất 

mang tính lượng biến thành chất, mà còn 

phát triển tương hỗ trên một không gian xã 

hội ngày càng mở rộng. Quá trình này thực 

chất là quá trình giao lưu, tiếp xúc giữa các 

nền văn hóa, giữa các tộc người trên một 

không gian sinh tồn nhất định, mà hệ quả 

của nó là sự tiếp nhận và trao đổi văn hóa 

giữa các tộc người nhiều hơn sự sáng tạo của 
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chính tộc người đó. Ở đây lại diễn ra sự 

không ăn khớp giữa quy luật tiến hóa phổ 

quát của nhân loại với quy luật tiến hóa cụ 

thể của từng tộc người, từng cộng đồng dân 

cư. Sự không ăn khớp trong tiến trình phát 

triển của từng tộc người, từng quốc gia, cụ 

thể là do tác động đồng đại (tác động ngoại 

sinh), tức tác động qua lại giữa các vùng, các 

cộng đồng người phát triển và chậm phát 

triển. Những tác động ngoại sinh xảy ra 

mạnh mẽ, khi tôn giáo thế giới ra đời và hoạt 

động thương mại ngày càng phát triển. Bằng 

các hoạt động truyền giáo, các tôn giáo thâm 

nhập vào đời sống dân cư, làm cho bức tranh 

văn hóa tộc người ngày càng đa dạng hơn. 

Do cơ chế mở rộng lãnh thổ của các tôn giáo 

khác với cơ chế mở rộng lãnh thổ tộc người 

nên dẫn đến một thực tế là một tộc người 

theo các tôn giáo khác nhau. Mặt khác, một 

tôn giáo lại có nhiều tộc người tin theo. Chủ 

nghĩa tư bản phát triển, mở rộng thị trường 

làm cho quá trình giao lưu giữa các cộng 

đồng người ngày một gia tăng trên một 

không gian rộng mở hơn. Ở giai đoạn sau 

của lịch sử, khi chủ nghĩa tư bản phát triển 

thành chủ nghĩa đế quốc, những cuộc chiến 

tranh xâm lược thuộc địa, những vụ tàn sát 

thổ dân, những việc buôn bán nô lệ diễn ra ở 

nhiều nơi, dẫn đến một thực tế là, trên một 

vùng lãnh thổ có sự hiện diện của các thành 

tố văn hóa khác nhau (thí dụ ở Bắc Mỹ, 

Australia…). Sở dĩ có tình hình này là vì 

trên một vùng lãnh thổ, có nhiều thành viên 

của các tộc người với sự khác biệt văn hóa 

cùng sinh sống. Tác động ngoại sinh ngày 

càng chiếm một vị trí quan trọng, khiến các 

xã hội không nằm trong những trung tâm 

văn minh phải chấp nhận các bước thăng 

trầm hoặc phải suy thoái (nhiều nền văn 

minh ở châu Mỹ, Australia, châu Phi bị mất 

đi là những thí dụ) hoặc phải rút ngắn thời 

gian vận hành đi lên bằng những con đường 

khác nhau (con đường đặc thù). Ở đây cũng 

diễn ra những bước đi khác nhau, tùy thuộc 

vào năng lực và sự lựa chọn của chính tộc 

người đó, mà lực lượng nòng cốt là lực 

lượng trí thức tộc người (trí thức dân tộc). 

Có những tộc người có những bước đi nhảy 

vọt (trường hợp Nhật Bản là một thí dụ), 

nhưng phần lớn đi theo các bước đi có tính 

đặc thù (như trường hợp những nước thuộc 

địa sau khi giành độc lập). Sự phát triển của 

lịch sử đương đại cho thấy, hầu như không 

có nơi nào đi đúng con đường phổ quát của 

toàn nhân loại.  

Trong bối cảnh hiện nay, khi quá trình 

toàn cầu hóa như là một tất yếu của lịch sử 

nhân loại tác động sâu sắc đến tất cả mọi tộc 

người trên thế giới, các tộc người muốn phát 

triển không tụt hậu, phải hội nhập vào dòng 

chảy đó. Nhưng hiện nay, trên bình diện thế 

giới cũng như ở từng quốc gia, do rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau, có sự phát triển 

không đồng đều giữa các tộc người trong 

một quốc gia, giữa các quốc gia trong một 

khu vực, giữa các quốc gia trên thế giới như 

là một đặc điểm nổi trội. Sự phát triển không 

đồng đều này được thể hiện rất đa dạng từ 

độ lớn về lãnh thổ, số lượng dân cư, đến 

trình độ phát triển kinh tế, xã hội. Càng về 

quá khứ của lịch sử nhân loại, như ở thời kỳ 

nguyên thủy - giai đoạn mà hầu hết các tộc 

người từng trải qua, khi không gian sinh tồn 

của một cộng đồng còn giới hạn (vì số lượng 

dân cư ít và nguồn tài nguyên thiên nhiên 

dồi dào có thể đảm bảo nuôi sống cộng 

đồng), tác động qua lại giữa các cộng đồng 

người còn hạn hẹp thì xã hội của những cư 
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dân đã trải qua chặng đường lịch sử với các 

bước đi tương đối giống nhau (có thể quan 

sát tình hình phát triển kinh tế, xã hội, những 

đặc trưng văn hóa Tây Nguyên ở đầu thế kỷ 

XX). Các tác động ngoại sinh ở giai đoạn 

lịch sử này không lớn, chủ yếu là do những 

tác động của điều kiện tự nhiên, nơi các 

cộng đồng cư dân sinh sống. Những cộng 

đồng cư dân sinh sống trong các điều kiện tự 

nhiên như nhau, trình độ phát triển xã hội 

tương đồng, hoạt động kinh tế chính như 

nhau sẽ hình thành những đặc trưng văn hóa 

giống nhau (sự giống nhau về văn hóa ở khu 

vực Đông Nam Á là một thí dụ).  

Lịch sử phát triển của một tộc người 

thể hiện tính liên tục, không đứt gẫy về 

phương diện văn hóa. Ở một thời điểm lịch 

sử nhất định trong đời sống hàng ngày của 

từng quốc gia - dân tộc (Nation-État) hay tộc 

người (Ethnie) cùng một lúc hiện diện nhiều 

hiện tượng văn hóa của các dân tộc khác, 

của các tộc người khác do giao lưu, tiếp xúc 

văn hóa. Những yếu tố văn hóa của một dân 

tộc (Nation-État) hay của một tộc người 

(Ethnie) phải là những yếu tố văn hóa do bản 

thân cộng đồng đó sáng tạo hay được tiếp 

thu một cách có chọn lọc và nhuần nhuyễn 

từ dân tộc hay tộc người khác, làm biến đổi 

phù hợp với tâm lý dân tộc hay tộc người, 

tức được tiếp biến văn hóa (Ngô Văn Lệ, 

2004). Những trường hợp như vậy là sự tiếp 

thu cái mới nhưng đã được đổi mới trên cơ 

sở một cái cũ cũng có thể là truyền thống 

được đổi mới cho thích hợp với hoàn cảnh 

mới (thí dụ tư tưởng trung quân, ái quốc 

trước đây, thì bây giờ là trung với nước, hiếu 

với dân). Những yếu tố văn hóa được coi là 

của một dân tộc hay một tộc người phải góp 

phần tạo nên bản sắc (identité) dân tộc hay 

tộc người qua thử thách của thời gian trở nên 

một hệ thống biểu trưng cho một thế ứng xử 

và giao tiếp của cộng đồng. Lịch sử phát 

triển của nhân loại cho thấy, do rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau, quá trình giao lưu, 

tiếp biến văn hóa giữa các dân tộc hay tộc 

người diễn ra từ rất lâu, không có dân tộc 

nào hay tộc người nào lại sống biệt lập với 

cộng đồng cư dân khác (Ngô Văn Lệ, 2004). 

Điều này cũng có nghĩa là không có dân tộc 

hay tộc người nào trong tiến trình phát triển 

của mình lại không xảy ra quá trình giao lưu 

văn hóa. Hay nói cách khác, văn hóa của bất 

kỳ một tộc người nào hiện nay cũng là sự 

tổng hòa của nhiều giá trị văn hóa khác 

nhau. Sự tiếp thu các yếu tố văn hóa từ bên 

ngoài phải coi là tất yếu lịch sử, cần thiết 

cho sự phát triển của một dân tộc, một tộc 

người bởi vì, cái tiếp nhận từ bên ngoài 

nhiều hơn cái sáng tạo của chính dân tộc 

hay tộc người đó trong lịch sử (thí dụ trong 

ngôn ngữ thì vốn từ vựng của tiếng Việt có 

tới 70% là từ gốc Hán, tiếng Hàn khoảng 

trên 50%; trong tôn giáo cũng có tình hình 

tương tự, nhiều tộc người tiếp nhận tôn giáo 

của tộc người khác…) là một hiện tượng 

văn hóa xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. 

Như là một quy luật tất yếu, khi hiện tượng 

văn hóa của một dân tộc hay tộc người một 

khi đã tương đối ổn định lại mang ngay 

mầm mống của sự thay đổi, phải tuân thủ 

quy luật truyền thống và cách tân trong phát 

triển văn hóa của một dân tộc hay tộc 

người. Quá trình thay đổi đó diễn ra rất 

phức tạp, có sự giằng co, mâu thuẫn giữa 

cái mới và cái cũ - động lực của mọi sự vận 

động của cộng đồng dân tộc, tộc người.  

3. Qua những điều vừa trình bày ở trên, 

chúng tôi xem xét những đặc điểm lịch sử, 
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văn hóa và xã hội có ảnh hưởng như thế nào 

đến sự phát triển và phát triển bền vững của 

các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên - nơi 

xét về tổ chức hành chính, có 5 tỉnh và có 

nhiều thành phần tộc người sinh sống (bao 

gồm các tộc người tại chỗ và các tộc người 

thiểu số di cư từ các vùng khác đến). Cho 

đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu 

về Tây Nguyên cũng như đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về các tộc người sinh sống 

ở Tây nguyên (Viện Dân tộc học, 1978, 

1984; Đặng Nghiêm Vạn (Chủ biên), 1989; 

Nguyễn Tuấn Triết, 2007…). Các công trình 

nghiên cứu về Tây Nguyên được xuất bản 

vào những thời điểm khác nhau nhưng đã 

phác họa bức tranh toàn cảnh về vùng đất và 

con người nơi đây. Xét trên nhiều phương 

diện về địa - chính trị, địa - quân sự, địa - 

kinh tế… Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan 

trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là địa bàn có 

nhiều thành phần tộc người sinh sống nhưng 

ở một trình độ phát triển kinh tế, xã hội thấp 

so với các vùng khác của Việt Nam. Đặc 

biệt, từ sau năm 1975, quá trình di dân có tổ 

chức và di dân tự do từ nhiều địa phương 

đến vùng Tây Nguyên diễn ra liên tục, dẫn 

đến tình hình tăng dân cư đột biến (chủ yếu 

do tăng cơ học). Bên cạnh đó, sự du nhập 

của Tin Lành và các hiện tượng “tôn giáo 

mới”đã làm nảy sinh những vấn đề phức tạp 

trong quan hệ tộc người cũng như các xung 

đột kinh tế, văn hóa. Trong bối cảnh đó, 

những đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội 

truyền thống của các tộc người thiểu số ở 

Tây Nguyên ảnh hưởng như thế nào đến sự 

phát triển của các tộc người cư trú ở đây?. 

Dưới đây là một số đặc điểm văn hóa, xã hội 

tác động sâu rộng nhất đến sự phát triển của 

các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên.  

Thứ nhất, nông nghiệp nương rẫy là 

hoạt động kinh tế chính của các tộc người 

sinh sống ở Tây Nguyên. Đời sống kinh tế 

của các tộc người lâu nay chủ yếu dựa vào 

thu nhập từ trồng lúa và hoa màu nhưng 

công cụ lao động thô sơ với phương thức 

chọc lỗ, tra hạt hoàn toàn phụ thuộc vào điều 

kiện tự nhiên nên năng suất không cao. Các 

tộc người ở Tây Nguyên chưa sử dụng sức 

kéo trong nông nghiệp, chưa biết thâm canh 

mà chủ yếu chỉ khai thác các nguồn lợi tự 

nhiên (kinh tế tước đoạt), nên đòi hỏi một 

diện tích canh tác lớn (do phương thức luân 

canh, hưu canh). Tuy nhiên, trải qua hàng 

trăm năm khai thác vùng Tây Nguyên, các 

tộc người thiểu số đã tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm đối với việc chọn đất rừng phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp nương rẫy. Các 

tộc người cũng đã ứng xử và thích nghi với 

điều kiện đất đai, thiên nhiên và môi trường 

sinh thái để phát triển sản xuất nông nghiệp 

nương rẫy (Ngô Văn Lệ và cộng sự, 2014). 

Chăn nuôi nhìn chung không phát triển. Đây 

cũng là tình hình chung của các tộc người 

sinh sống ở Đông Nam Á, nơi không có 

những điều kiện thuận lợi để chăn nuôi trở 

thành một hoạt động kinh tế đóng vai trò 

quan trọng trong đời sống cư dân. Tuy chăn 

nuôi đã có bước phát triển nhưng những gia 

súc lớn như trâu lại chủ yếu được dùng vào 

các hoạt động tâm linh (phục vụ lễ hội đâm 

trâu). Các loại gia cầm chủ yếu chỉ đáp ứng 

những nhu cầu của đời sống. Săn bắn, hái 

lượm có vai trò quan trọng đối với đời sống 

của các tộc người ở Tây Nguyên. Cộng đồng 

cư dân Tây Nguyên từ ngàn đời nay đã gắn 

bó với đất rừng. Bên cạnh sản xuất nông 

nghiệp, nghề thủ công ở các tộc người thiểu 

số Tây Nguyên cũng khá phát triển. Những 
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sản phẩm làm ra chủ yếu đáp ứng cho đời 

sống cộng đồng, không mang nhiều ý nghĩa 

kinh tế. Trao đổi, buôn bán không phát triển 

bởi các sản phẩm làm ra mới chỉ đáp ứng 

nhu cầu của cộng đồng. Phân công lao động 

vẫn theo tập quán truyền thống. Theo đó, 

nam giới đảm đương những công việc có 

phần nặng nhọc như làm đất, gieo sạ, bón 

phân, vận chuyển còn nữ giới thì làm những 

công việc nhẹ như cấy, nhổ cỏ, cắt lúa.  

Thứ hai, tổ chức xã hội truyền thống 

là bon (tương đương với làng của người 

Việt). Quy mô của các bon khác nhau, 

nhưng về cơ bản, đây là tổ chức xã hội duy 

nhất (thường gặp ở các xã hội chậm phát 

triển). Các đơn vị hành chính lớn hơn xuất 

hiện ở giai đoạn sau này, khi vùng Tây 

Nguyên sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam. 

Mỗi bon, bao gồm những gia đình thân 

thuộc sinh sống trong các ngôi nhà dài, có 

mối quan hệ huyết thống theo mẫu hệ, hay 

phụ hệ (tùy thuộc vào truyền thống văn hóa 

của mỗi tộc người). Bon được xây dựng ở 

những nơi thoáng rộng, gần nguồn nước. 

Mỗi bon có phạm vi rừng và địa vực cư trú 

riêng. Ranh giới giữa các bon thường là các 

ranh giới tự nhiên như một dòng suối, một 

gốc cây to hay một mỏm đá… nhưng giới 

hạn đó được các thành viên trong bon cũng 

như các bon khác thừa nhận và tôn trọng. 

Trong phạm vi đất rừng của bon, mỗi thành 

viên trong bon có quyền khai thác các sản vật 

cũng như săn bắn, hái lượm nhưng không 

được vi phạm đến lãnh thổ của các bon khác 

và đương nhiên cũng không được mua, bán, 

sang nhượng. Xã hội được điều hành bởi luật 

tục (tập quán pháp), được xây dựng trên cơ sở 

đồng thuận của các thành viên trong cộng 

đồng. Ở hầu hết các tộc người thiểu số Tây 

Nguyên, người phụ nữ có vai trò rất quan 

trọng không chỉ trong đời sống của từng gia 

đình mà cả ở ngoài xã hội. Do tổ chức xã hội 

được giới hạn bởi một không gian sinh tồn 

nhất định có mối quan hệ thân thuộc, tạo nên 

sự gắn kết cộng đồng bền chặt. Họ sẵn sàng 

hy sinh vì cộng đồng (trường hợp hiến sinh), 

nhưng rất sợ hãi khi bị cộng đồng ruồng bỏ. 

Mỗi thành viên luôn gắn bó với cộng đồng, 

không muốn rời xa cộng đồng. Tính cố kết 

cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong 

việc duy trì những bản sắc riêng của mỗi tộc 

người ở Tây Nguyên nhưng cũng chính yếu 

tố này đã làm cho xã hội của các tộc người ở 

Tây Nguyên chậm phát triển, ít biến đổi 

trong một quá trình lịch sử lâu dài. Trong 

điều kiện cụ thể của Tây Nguyên, khi dân số 

ít, lại phân tán, sống biệt lập, mỗi bon là một 

ốc đảo, thiên nhiên lại ưu đãi, nhu cầu của 

đời sống không vượt quá khả năng cung cấp 

của tài nguyên rừng nên không có nhu cầu 

mở rộng giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài, do 

đó đã hạn chế sự sáng tạo của cả cộng đồng. 

Do không giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài 

nên ít chịu tác động của các yếu tố ngoại 

sinh, làm ngưng đọng sự phát triển xã hội.     

Thứ ba, xét về khía cạnh văn hóa, các 

định chế phi chính thức vẫn còn ảnh hưởng 

nhất định đến mọi mặt đời sống của các tộc 

người. Các tộc người thiểu số ở Việt Nam 

phần lớn chưa có Nhà nước. Để ổn định và 

phát triển, mỗi tộc người đều hình thành 

những định chế (thiết chế, thể chế) cho riêng 

mình, được thể hiện trong luật tục. Là một 

bộ luật được xây dựng trên tinh thần dân 

chủ, gắn kết với cộng đồng, luật tục là định 

chế chính thức điều chỉnh các hành vi của 

các thành viên trong mối liên hệ với cộng 

đồng, với điều kiện tự nhiên, nơi các tộc 
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người sinh sống. Luật tục không chỉ góp 

phần tạo nên sự ổn định và phát triển của 

một tộc người, mà còn góp phần làm nên 

tính đa dạng văn hóa tộc người. Khi Tây 

Nguyên sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam 

cũng là lúc các định chế của Nhà nước được 

vận hành, những định chế trong xã hội 

truyền thống trở thành các định chế phi 

chính thức. Những định chế đó đã góp phần 

tạo nên sự ổn định và phát triển trong đời 

sống của cộng đồng nhưng giờ đây, nó 

không có điều kiện để vận hành trong bối 

cảnh các định chế nhà nước đã xác lập được 

vị thế của mình. Tuy không còn giữ vai trò 

của mình như trong xã hội truyền thống 

nhưng các định chế phi chính thức vẫn còn 

“ẩn tàng” trong đời sống của cộng đồng. 

Trong xã hội đương đại, khi các cộng đồng 

dân cư trong cả nước đang “sống và làm 

việc theo pháp luật”, những định chế phi 

chính thức vẫn còn ảnh hưởng đến các khía 

cạnh khác nhau của đời sống (như trong hôn 

nhân, gia đình, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ 

môi trường…).  

4. Như vậy, hoạt động kinh tế của các 

tộc người thiểu số ở Tây Nguyên thể hiện 

tính khép kín, tự cung, tự cấp, phục vụ cho 

nhu cầu cộng đồng và làm cho kinh tế hàng 

hóa kém phát triển. Hoạt động kinh tế của 

các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên chỉ 

nhằm đáp ứng nhu cầu hàng ngày sản xuất 

nhỏ, ít có khả năng tích lũy. Trước đây, khi 

sản xuất chỉ hướng tới phục vụ gia đình và 

cộng đồng trong điều kiện thiên nhiên còn 

nhiều ưu đãi, nhu cầu của cuộc sống không 

nhiều và số lượng dân cư ít thì hoạt động 

kinh tế đó đã đáp ứng được nhu cầu của đời 

sống. Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường 

tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã 

hội thì đặc điểm nói trên lại là những hạn 

chế. Kinh tế thị trường đòi hỏi phải cạnh 

tranh nhưng trong hoạt động kinh tế của 

mình, các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên 

đều không có thói quen làm ăn lớn, do đó, 

đã mất đi lợi thế cạnh tranh. Mặt khác, trong 

bối cảnh kinh tế thị trường, muốn cạnh tranh 

được, đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu kinh tế, 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất. Do trình độ học vấn thấp và lao 

động chưa qua đào tạo chiếm một tỷ trọng 

khá cao trong dân nên không có những 

chuyển động tích cực. Có lẽ vì vậy mà việc 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các tộc người 

thiểu số ở Tây Nguyên diễn ra chậm. Hộ 

nghèo và cận nghèo không có vốn đề đầu tư 

cho sản xuất nên họ vẫn phải làm ruộng theo 

phương thức cũ, năng suất không cao. Không 

có đất, không có vốn, trình độ học vấn thấp, 

lao động chưa qua đào tạo chiếm đa số trong 

số những người trong độ tuổi lao động là 

những nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh 

tế kém hiệu quả, hệ quả là sự đói nghèo. 

Thậm chí, trong những năm gần đây, vẫn 

còn một bộ phận cư dân sống du canh, du 

cư, như tỉnh Bình Phước vào năm 2012, có 

1.378 hộ du canh, du cư (Ngô Văn Lệ, 

2015). Đi tìm nguyên nhân của tình trạng 

này, rõ ràng cần phải trở về chiều sâu của 

văn hóa truyền thống. Sống trong những 

điều kiện mà thiên nhiên ưu đãi, đất đai 

nhiều và phì nhiêu, trồng cấy dễ dàng, thủy - 

hải sản phong phú, trên đồng ruộng, dưới 

sông, tất cả các sản vật dư giả, đảm bảo đời 

sống cho người dân đã tạo nên một tâm lý 

không lo xa, ít đầu tư cho phát triển, đã trở 

thành nếp nghĩ của người nông dân. Ở đây, 

nét đẹp văn hóa truyền thống phù hợp với 

nếp sống không cạnh tranh của nông thôn 
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xưa đã không còn phù hợp trong nền kinh tế 

thị trường. Nghề thủ công truyền thống 

không đủ sức cạnh tranh bởi sức sản xuất 

không lớn, thị trường hạn chế.  

Muốn hội nhập và phát triển, trước hết 

phải vượt qua chính những giới hạn vừa nêu: 

phải tổ chức lại sản xuất, áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế. Muốn làm được điều đó, cần 

nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo. Theo 

đó, ở hầu hết các tộc người thiểu số sinh 

sống trên lãnh thổ Việt Nam và kể cả những 

tộc người ở các quốc gia khác, không thể đi 

theo trình tự thời gian của lịch sử (không đi 

theo con đường phổ quát là chuyển biến từ 

hình thái kinh tế thấp sang hình thái kinh tế 

cao hơn, mà phải đi theo con đường đặc 

thù). Tuy vậy, sẽ không có một con đường 

(mô hình) chung cho mọi tộc người mà mỗi 

tộc người, tùy theo tình hình cụ thể, sẽ lựa 

chọn cho mình một hướng đi tốt nhất, phù 

hợp với điều kiện lịch sử bằng các chính 

sách phát triển của Nhà nước và sự hỗ trợ từ 

bên ngoài (mà ở đây trong nội bộ một quốc 

gia chủ yếu là sự hỗ trợ của tộc người đa số 

giữ vai trò chủ đạo trong dòng chảy lịch sử 

và văn hóa của quốc gia và của nhà nước).  

Như vậy, có thể thấy, trước khi hội 

nhập và phát triển vào dòng chảy chung của 

nhân loại, ở từng quốc gia đa tộc người đã 

diễn ra sự hội tụ của cộng đồng quốc gia - 

dân tộc. Trong xu hướng phát triển chung 

của các quốc gia đa tộc người hiện nay, xu 

hướng hình thành một cộng đồng quốc gia - 

dân tộc thống nhất, đặt lợi ích quốc gia - dân 

tộc lên trên lợi ích cục bộ của từng tộc người 

đang là xu hướng chủ đạo trong tiến trình 

lịch sử nhân loại. Chính vì vậy, ý thức quốc 

gia - dân tộc đa tộc người được nâng cao bên 

cạnh ý thức tự giác tộc người. Sự thống nhất 

đó có chặt chẽ hay không tùy thuộc vào tính 

ổn định của mối quan hệ tự giác của các tộc 

người cùng chung sống trên một lãnh thổ 

thống nhất, vào tính đa dạng tộc người cũng 

như các chính sách của Nhà nước. Trong bối 

cảnh đó, sự tôn trọng đối với tính thống nhất 

của cộng đồng chung cũng như tôn trọng 

tính tự khẳng định bản sắc văn hóa riêng của 

từng tộc người trong quốc gia là yếu tố quan 

trọng, bảo đảm tính thống nhất đó. Thực 

hiện quyền bình đẳng giữa các tộc người 

trong một quốc gia đa tộc người, nhất là 

quyền bình đẳng trong phát triển, điều kiện 

sống và sáng tạo những giá trị văn hóa. Khi 

các quốc gia giải quyết tốt các mối quan hệ 

tộc người trên nguyên tắc bình đẳng, tương 

trợ và đoàn kết, đảm bảo sự thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ thì sẽ tạo những điều kiện 

cho các tộc người thiểu số phát triển, hạn 

chế những mâu thuẫn có thể dẫn đến xung 

đột tộc người.  

Vậy, phải làm gì để hội nhập và phát 

triển? Ở các tộc người thiểu số tại Tây 

Nguyên, với hoạt động kinh tế truyền thống 

đã đảm bảo được tính ổn định trong phát 

triển ở những điều kiện tự nhiên và lịch sử 

cụ thể. Chính trong môi trường tự nhiên và 

xã hội của Tây Nguyên, các tộc người thiểu 

số tại chỗ ở đây đã giữ gìn và sáng tạo 

những giá trị văn hóa để cùng các tộc người 

khác nơi đây tạo dựng nên một nền văn 

minh với những nét văn hóa độc đáo. Giờ 

đây, muốn phát triển và phát triển bền vững 

để hội nhập, không có cách nào khác là tổ 

chức lại sản xuất theo hướng tập trung, sản 

xuất hàng hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Để làm được điều đó, cần nâng cao dân trí 

và thay đổi tâm lý sản xuất lớn làm ra hàng 
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hóa để thu lợi nhuận. Chỉ có nâng cao dân trí 

mới làm thay đổi những tư duy kinh tế trong 

bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh quyết 

liệt. Không tạo dựng được những tiền đề và 

cơ hội phát triển thì không thể phát triển bền 

vững. Đây thực sự là một công việc đầy cam 

go mà bản thân người Việt với tiềm lực của 

mình cũng không thể dễ dàng vượt qua. Còn 

đối với các tộc người thiểu số, trong đó, có 

các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên, để phát 

triển và phát triển bền vững, việc hội nhập 

vào dòng chảy chung của Việt Nam cũng đã 

thực sự là một thử thách. Giờ đây, khi non 

sông thu về một mối, khi cả nước cùng 

chung vai sát cánh xây dựng một đất nước 

“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh” thì đòi hỏi cả quốc gia - 

dân tộc phải nỗ lực vươn lên, không chỉ đối 

với cả hệ thống chính trị, mà cả sự nỗ lực 

của chính các tộc người Tây Nguyên với 

nòng cốt là đội ngũ trí thức của các tộc 

người tại chỗ. Chỉ có như vậy mới tạo nên 

sự đột phá để phát triển và phát triển bền 

vững trong bối cảnh hiện nay.  

  Bên cạnh đó, cần lưu ý đến ảnh hưởng 

của các định chế phi chính thức đối với sự 

phát triển và phát triển bền vững trong bối 

cảnh ở Tây Nguyên hiện nay. Các định chế 

phi chính thức hình thành trong bối cảnh các 

định chế chính thức chưa được xác lập. Các 

định chế phi chính thức như là những thành 

tố văn hóa, không chỉ góp phần làm nên tính 

đa dạng, mà còn ảnh hưởng, chi phối mọi 

mặt đời sống của cộng đồng. Với tư cách là 

các biểu hiện của những nền văn hóa truyền 

thống phong phú và đa dạng của các tộc 

người tại chỗ ở Tây Nguyên tồn tại từ bao 

đời nay, các định chế phi chính thức chính là 

những nhân tố quan trọng trong tiến trình 

phát triển bền vững của các tộc người thiểu 

số tại chỗ nói riêng và cả Tây Nguyên nói 

chung, bởi “thể chế phi chính thức có vai trò 

to lớn, không thể thiếu trong việc bổ sung, 

tăng cường hiệu quả thực thi cho hệ thống 

thể chế chính thức, phục vụ cho mục tiêu 

phát triển bền vững Tây Nguyên” và việc 

“tác động điều chỉnh của hệ thống thể chế 

phi chính thức là một trong những luận cứ 

khoa học không thể thiếu trong quá trình bổ 

sung và đổi mới hệ thống thể chế nhằm đảm 

bảo phát triển bền vững vùng Tây Nguyên 

một cách đúng hướng và ngày càng phù hợp 

với thực tế của vùng, của đất nước và khu 

vực” (Hà Hữu Nga, 2015).      

5. Chúng tôi đã trình bày, dù rất khái 

lược một số đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã 

hội của các tộc người ở Tây Nguyên cũng 

như những ảnh hưởng của các đặc điểm đó 

đến sự phát triển và phát triển bền vững của 

các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên. Cần 

nhấn mạnh rằng, các yếu tố lịch sử, văn hóa, 

xã hội đó đã làm nên nét văn hóa truyền 

thống của các tộc người thiểu số ở Tây 

Nguyên trong quá trình định cư sinh sống, 

chinh phục vùng đất đầy tiềm năng trong 

phát triển kinh tế và có vị trí địa - chính trị, 

quân sự trong công cuộc giải phóng dân tộc 

cũng như trong xây dựng và bảo vệ đất nước 

hiện nay. Do những biến động của đời sống 

xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay, các 

yếu tố đó đã bộc lộ những hạn chế, bất cập 

cần được nhìn nhận một cách khách quan, 

khoa học để tìm ra các giải pháp thích hợp 

trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi cho rằng, 

để các tộc người thiểu số có thể phát triển và 

phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay, 

cần làm chuyển biến một cách sâu sắc tâm lý 
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tự ti. Từng cộng đồng tộc người thiểu số với 

sự hỗ trợ của Nhà nước (thông qua các 

chương trình phát triển như 134, 135...) tự 

vươn lên, vượt qua những giới hạn của chính 

mình để hội nhập vào dòng chảy phát triển 

và phát triển bền vững của cả quốc gia - dân 

tộc. Trong bối cảnh hiện nay, như là một quy 

luật của sự phát triển, những biến đổi về văn 

hóa, xã hội thường chậm hơn so với các biến 

đổi về kinh tế. Khoa học kỹ thuật phát triển 

mạnh mẽ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 

hai, những tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày 

càng có vai trò quan trọng trong sản xuất. 

Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất đã làm cho năng suất giống cây 

trồng, vật nuôi tăng nhưng chưa hẳn đã làm 

thay đổi văn hóa, xã hội một cách căn bản, 

nhất là ở những nước đang phát triển, ở các 

tộc người thiểu số. Cho đến nay, dù nông 

nghiệp vẫn giữ vai trò chính nhưng do hoạt 

động kinh tế của các tộc người thiểu số ở 

Tây Nguyên đã có những thay đổi nên địa 

bàn sinh sống chủ yếu của họ là nông thôn. 

Quá trình đô thị hóa ở các tỉnh Tây Nguyên 

diễn ra chậm, nên quá trình này ít tác động 

đến đời sống của cộng đồng cư dân vùng 

này, trong khi những yếu tố văn hóa và tổ 

chức xã hội truyền thống vẫn có ảnh hưởng 

trong đời sống cư dân. Mặt khác, trình độ 

dân trí nói chung và trình độ lao động qua 

đào tạo của các tộc người thiểu số ở Tây 

Nguyên nói riêng lại thấp so với nhu cầu 

phát triển chung. Chính trong bối cảnh đó, 

những yếu tố văn hóa, xã hội chưa kịp thay 

đổi (hoặc thay đổi chậm) lại là rào cản đối 

với sự phát triển và phát triển bền vững của 

các cộng đồng cư dân này. Cần phải nhìn 

nhận thực tế này để tìm ra câu trả lời cho sự 

phát triển và phát triển bền vững của các tộc 

người thiểu số ở Tây Nguyên trong bối cảnh 

hội nhập hiện nay.  

Văn hóa của các tộc người thiểu số ở 

nước ta là sự kế thừa những giá trị truyền 

thống của các tộc người trong quá trình cộng 

cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa trên lãnh 

thổ nước ta trải qua hàng ngàn năm dựng 

nước và giữ nước. Những giá trị văn hóa 

truyền thống đó, một mặt khẳng định sự 

sáng tạo của các tộc người trong qua trình 

định cư, cùng chung sức khai phá và bảo vệ 

những thành quả lao động của mình, mặt 

khác, chính những giá trị văn hóa đó đã góp 

phần làm phong phú các giá trị văn hóa Việt 

Nam, tạo nên sức mạnh để cho dân tộc Việt 

Nam vượt qua những thử thách lớn lao 

trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược 

cũng như trong xây dựng hòa bình. Trải qua 

thời gian, các giá trị của văn hóa cũng có 

những thay đổi. Có những giá trị ở giai 

đoạn lịch sử trước được đề cao, thì ở giai 

đoạn sau có thể không còn phù hợp nữa, trở 

thành lực cản của sự phát triển. Ở các tộc 

người thiểu số Việt Nam cũng có tình hình 

tương tự. Để có thể phát triển, đòi hỏi phải 

hội nhập. Muốn hội nhập, cần nâng cao 

năng lực của cả cộng đồng, nhất là nguồn 

nhân lực có đào tạo của chính tộc người đó 

(thực chất, đây là đội ngũ trí thức của chính 

tộc người đó - những người sẽ đi đầu trong 

tiến trình phát triển). Trong tình hình đó, 

những di sản và hạn chế của lịch sử, văn 

hóa, xã hội, trong tiến trình phát triển của 

một tộc người cần được nhận thức một cách 

khoa học mới có thể tìm ra các giải pháp 

khắc phục. Phát triển và phát triển bền vững 

đang là mục tiêu hướng tới của bất kỳ quốc 
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gia nào. Một nền kinh tế phát triển bền 

vững phải dựa trên cơ sở hài hòa giữa ba trụ 

cột kinh tế, xã hội và môi trường.  
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